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	MN 19/5
	43
	
	
	
	

	2
	MN Tân Mỹ
	21
	
	
	
	

	3
	MN Sương Mai
	20
	
	
	
	

	4
	MN Tân Quy
	17
	
	
	
	

	5
	MN Tân Phong
	37
	
	
	
	

	6
	MN Sơn Ca
	22
	
	
	
	

	7
	MG Măng Non
	14
	
	
	
	

	8
	MN Tân Hưng
	28
	
	
	
	

	9
	MN Tân Kiểng
	22
	
	
	
	

	10
	MN Hoa Sen
	19
	
	
	
	

	11
	MN Phú Thuận
	11
	
	
	
	

	12
	MN Hoa Hồng
	42
	
	
	
	

	13
	MN Bình Thuận
	13
	
	
	
	

	14
	MG Tân Phú
	7
	
	
	
	

	15
	MN KCX Tân Thuận
	37
	
	
	
	

	16
	MN Phú Mỹ
	37
	
	
	
	

	17
	Phan Huy Thực
	41
	
	
	
	

	18
	Lê Quý Đôn
	23
	
	
	
	

	19
	Tân Quy
	17
	
	
	
	

	20
	Lương Thế Vinh
	69
	
	
	
	

	21
	Nguyễn Thị Định
	58
	
	
	
	

	22
	Đinh Bộ Lĩnh
	30
	
	
	
	

	23
	Trần Quốc Toản
	34
	
	
	
	

	24
	Tân Thuận
	29
	
	
	
	

	25
	Phù Đổng
	29
	
	
	
	

	26
	Lê Văn Tám
	38
	
	
	
	

	27
	Kim Đồng
	46
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Văn Hưởng
	45
	
	
	
	

	29
	Lê Anh Xuân
	41
	
	
	
	

	30
	Phú Mỹ
	40
	
	
	
	

	31
	Đặng Thùy Trâm
	33
	
	
	
	

	32
	Phạm Hữu Lầu (TiH)
	9
	
	
	
	

	33
	Võ Thị Sáu
	52
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	Nguyễn Thị Thập
	69
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	Nguyễn Hữu Thọ
	78
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	Trần Quốc Tuấn
	57
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	Hoàng Quốc Việt
	66
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	59
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	48
	Đã nhận 
	
	
	

	40
	Phạm Hữu Lầu
	50
	Đã nhận 
	
	
	


 
DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN BDTX
NĂM HỌC: 2018 – 2019


	                                                          STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	SỐ
 LƯỢNG
	HỌ TÊN NGƯỜI NHẬN
	NGÀY NHẬN
	KÝ NHẬN
	         GHI
         CHÚ

	1
	NAM LONG
	25
	
	
	
	

	2
	MAIKA
	14
	
	
	
	

	3
	ABC
	13
	
	
	
	

	4
	SAO MAI
	9
	
	
	
	

	5
	BÉ NGOAN
	7
	
	
	
	

	6
	HƯỚNG DƯƠNG
	18
	
	
	
	

	7
	TẮC RỖI
	15
	
	
	
	

	8
	THIÊN THẦN KỶ NGUYÊN
	16
	
	
	
	

	9
	THẾ GIỚI XANH
	7
	
	
	
	

	10
	SEN HỒNG
	7
	
	
	
	

	11
	BÔNG HOA NHỎ
	29
	
	
	
	

	12
	GẤU TRÚC
	7
	
	
	
	

	13
	NGÔI NHÀ TRẺ THƠ
	8
	
	
	
	

	14
	MỸ PHƯỚC
	25
	
	
	
	

	15
	HOÀNG GIA
	4
	
	
	
	

	16
	CHIM CÁNH CỤT
	10
	
	
	
	

	17
	ƯỚC MƠ
	6
	
	
	
	

	18
	HOÀNG ANH
	7
	
	
	
	

	19
	MAI VÀNG
	14
	
	
	
	

	20
	CON MÈO VÀNG
	15
	
	
	
	

	21
	MẶT TRỜI BÉ CON
	33
	
	
	
	

	22
	NGÔI SAO TUỔI THƠ
	32
	
	
	
	

	23
	BAN MAI
	17
	
	
	
	

	24
	NGÔI SAO NHỎ
	8
	
	
	
	

	25
	BẦU TRỜI XANH
	18
	
	
	
	

	26
	HOA SỮA
	10
	
	
	
	

	27
	HỒNG LAN
	8
	
	
	
	

	28
	NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC
	32
	
	
	
	

	29
	CHÚ ONG NHỎ
	22
	
	
	
	

	30
	BÌNH MINH
	8
	
	
	
	

	31
	TUỔI NGỌC
	5
	
	
	
	

	32
	TiH NAM SÀI GÒN
	32
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